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động sản xuất của hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre
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TÓM TẮT
Từ kết quả của các công trình nghiên cứu về vốn xã hội trước đó, nghiên cứu này được thực hiện
nhằm đề xuất mô hình lý thuyết và kiểm định mô hình về mối quan hệ giữa vốn xã hội, chia sẻ tri
thức và khả năng đổi mới đối với các hoạt động sản xuất của hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre.
Khảo sát được thực hiện bằng bảng câu hỏi cho trước để thu thập dữ liệu theo phương pháp lấy
mẫu thuận tiện. Nghiên cứu đã thu thập được 263 bảng trả lời từ các hộ gia đình nông dân tại 4
huyện Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre. Các giả thuyết của mô hình
nghiên cứu được kiểm chứng bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) thông qua các phần mềm
SPSS và AMOS. Kết quảmô hình nghiên cứu cho thấymối quan hệ tương tác xã hội, lòng tin, chuẩn
mực có đi có lại, mục đích chia sẻ đều có ảnh hưởng đến thu thập kiến thức và trao tặng kiến thức
của hộ gia đình. Ngoài ra, thu thập kiến thức và chia sẻ kiến thức đều có ảnh hưởng tích cực đến
khả năng đổi mới của hộ gia đình nông dân. Với kết quả đạt được, nghiên cứu đề xuất hàm ý chính
sách mở rộng nguồn vốn xã hội thông qua cấu trúc mạng lưới xã hội và chất lượng mạng lưới xã
hội nhằm tăng cường khả năng đổi mới hoạt động của hộ gia đình nông dân tỉnh Bến Tre.
Từ khoá: Vốn xã hội, chia sẻ kiến thức, khả năng đổi mới, hộ nông dân

GIỚI THIỆU
Ngày nay, trong hoạt động sản xuất ở cấp độ hộ gia
đình, doanh nghiệp, haymột vùng, một quốc gia (đơn
vị) thì chia sẻ kiến thức rất quan trọng và ảnh hưởng
đến sự thành công của đơn vị 1. Nhiều nhà nghiên
cứu trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng chia sẻ kiến thức
có ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảm chi phí sản
xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường khả
năng đổimới trongmọi hoạt động sản xuất đơn vị 2–4.
Nhận thấy được tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến
thức, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài
nước đã nghiên cứu các yếu tố tác động đến chia sẻ
kiến thức cũng như tác động của nó đến khả năng
đổi mới trong hoạt động sản xuất ở các lĩnh vực. Một
trong số các yếu tố tác động đó thì nổi bậc trong thời
gian gần đây là vốn xã hội. Vốn xã hội là “thiện chí
được tạo ra bằng kết cấu của các mối quan hệ xã hội
và điều đó có thể huy động để tạo điều kiện cho hành
động”5. Còn theo Nahapiet & Ghoshal 6, vốn xã hội
là mạng lưới các mối quan hệ hỗ trợ con người thực
hiện các công việc xã hội, nó bắt nguồn từ mạng lưới
những người quen được chia sẻ. Đa phần các tác giả
khẳng định rằng: cũng giống như các hình thức vốn
khác, vốn xã hội là một nguồn lực sản xuất hỗ trợ cả
hành động của cá nhân và tổ chức.
Đã có rất nhiều nghiên cứu tác động của vốn xã hội
đến mọi hoạt động trong đời sống sản xuất, mà cụ

thể là nghiên cứu sự tác động của vốn xã hội đến chia
sẻ kiến thức, nâng cao khả năng đổi mới. Theo các
tác giả 7–9 cho rằng vốn xã hội đã được biết là đóng
một vai trò quan trọng trong việc hình thành các ý
định và hành vi chia sẻ kiến thức và Van den Hoof
và Huysman10 đã chỉ ra, bằng cách xem xét ba khía
cạnh của vốn xã hội (cấu trúc, quan hệ và nhận thức),
vốn xã hội có thể ảnh hưởng đến việc đóng góp và thu
thập kiến thức thông qua (1) cung cấp khả năng tiếp
cận những người có kiến thức hoặc nhu cầu và câu
hỏi liên quan; (2) mang lại lợi ích chung và bầu không
khí tin cậy lẫn nhau và đánh giá cao giá trị kiến thức
của người khác; (3) chia sẻ khả năng chung giúp hiểu
kiến thức của người khác cũng như giải thích và đánh
giá đúng tất cả kiến thức.
Tất cả các nghiên cứu trên cho thấy rằng vốn xã hội
có tác động rất đáng kể đến chia sẻ kiến thức và khả
năng đổi mới trong mọi hoạt động sản xuất của công
ty, doanh nghiệp cũng như hộ gia đình. Trong các
nghiên cứu gần đây của các tác giả 11–13 cho thấy rằng
việc các thành viên hộ gia đình tham gia vào mạng
lưới xã hội đã góp phần không nhỏ vào hoạt động sản
xuất mà cụ thể là ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật
sản xuất mới, kiến thức sản xuất mới nhằm nâng cao
hiệu quả và thu nhập. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có
nghiên cứu nào đánh giá tác động của vốn xã hội đến
chia sẻ kiến thức, nâng cao khả năng đổi mới của hộ

Trích dẫn bài báo này: Duy D T. Vốn xã hội, chia sẻ kiến thức và khả năng đổi mới đối với hoạt động
sản xuất của hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(2):2631-2644.
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gia đình nông dân tại các vùng nông thôn Việt Nam
hiện nay đặc biệt là hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến
Tre hiện nay. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp các nhà
lãnh đạo địa phương tại tỉnhBếnTre nói riêng và vùng
Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đưa ra những
chính sách thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển
nguồn vốn xã hội của hộ gia đình nông dân, góp phần
nâng cao hoạt động sản xuất của hộ.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀMÔHÌNH
NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết

Vốn xã hội và chia sẻ kiến thức
Vốn xã hội được định nghĩa là tổng các nguồn lực thực
tế và tiềm năng được tiềm ẩn bên trong và có nguồn
gốc từ mạng lưới các mối quan hệ của một cá nhân
hoặc đơn vị xã hội6. TheoNahapiet và Ghoshal6, vốn
xã hội bao gồm các khía cạnh cấu trúc, quan hệ và
nhận thức. 1) Chiều cấu trúc của vốn xã hội đề cập
đến sự kết nối giữa các thành viên, bao gồm: tần suất
và chia sẻ thông tin. Theo quan điểm này, chiều cấu
trúc của vốn xã hội bao gồm các mối quan hệ tương
tác xã hội5,14,15) Khía cạnh quan hệ của vốn xã hội
mô tả loại mối quan hệ cá nhân mà mọi người đã
phát triển với nhau thông qua quá trình lịch sử tương
tác. Trong đó, sự tin cậy, có đi có lại và nhận biết là
một trong những thuộc tính quan trọng của khía cạnh
quan hệ của vốn xã hội7,16–18) Chiều của nhận thức:
được thể hiện trong các thuộc tính như sự hiểu biết
chung về các mục tiêu tập thể và cách thức hành động
đúng đắn trong một hệ thống xã hội8,19.

Mối quan hệ tương tác
Mối quan hệ tương tác xã hội là mối liên hệ giữa các
thành viên trong mạng lưới 11, chúng hoạt động như
một phương tiện để trao đổi, cung cấp thông tin cho
các thành viên của mạng lưới quyền truy cập vào các
tài nguyên của các thành viên khác. Tsai &Ghoshal14

cho rằng những tương tác này định hình các mục
tiêu và chuẩn mực chung và dẫn đến việc chia sẻ các
mục tiêu và chuẩn mực này trong toàn bộ mạng lưới.
Chua 20 cho rằng trong một tổ chức, tương tác xã hội
góp phần nâng cao chất lượng kiến thức. Quá trình
chia sẻ kiến thức diễn ra mạnh mẽ hơn khi các thành
viên trong mạng lưới tương tác thường xuyên và hiểu
rõ về nhau21. Quyết định liên quan đến việc tin tưởng
một người và chia sẻ kiến thức phụ thuộc vào sự hiểu
biết của cá nhân đó. Kiến thức này được hỗ trợ thông
qua mạng lưới các mối quan hệ22. Tsai và Ghoshal14

đã tìm thấy mối quan hệ đáng kể giữa mối quan hệ
tương tác xã hội và trao đổi nguồn lực. Chiu và cộng
sự18 cho rằng các mối quan hệ tương tác xã hội được

vận hành bao gồm mối quan hệ, thời gian sử dụng,
tần suất tương tác giữa các thành viên trong mạng
lưới. Điều tra thực nghiệm của các tác giả trước đó
cho thấy rằng cácmối quan hệ tương tác xã hội có liên
quan đến việc chia sẻ kiến thức. Các tác giả 22,23 dựa
trên những phát hiện, chứng minh từ các nghiên cứu
định tính, định lượng cho rằngmối quan hệ tương tác
chặt chẽ tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức. Do
đó:
H1: Mối quan hệ tương tác xã hội giữa các thành viên
của mạng lưới xã hội sẽ tác động tích cực đến việc thu
thập kiến thức của các hộ gia đình.
H2: Mối quan hệ tương tác xã hội giữa các thành viên
của mạng lưới xã hội sẽ tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức của các hộ gia đình.

Lòng tin
Niềm tin là một yếu tố thúc đẩy trao đổi và hợp tác xã
hội và nó mở ra cho mọi người chia sẻ kiến thức. Nó
tạo điều kiện cho sự hợp tác tạo ra sự tin tưởng6. Các
thành viên trong mạng lưới xã hội tin tưởng lẫn nhau
sẽ sẵn sàng chia sẻ tài nguyên, không sợ bị các thành
viên khác lợi dụng. Tsai và Ghoshal14 đã chỉ ra rằng
sự tin tưởng có liên quan tích cực đến việc trao đổi
tài nguyên. Trong khi Chiu & cộng sự18 chứng minh
rằng sự tin tưởng có liên quan đáng kể đến việc chia
sẻ kiến thức. Theo Bakker & cộng sự 24, nhiều tác giả
cho rằng khi có mối quan hệ tin cậy, mọi người sẵn
sàng cung cấp những kiến thức hữu ích hơn. Ngoài
ra, khi có sự tin tưởng, mọi người sẵn sàng lắng nghe
và tiếp thu kiến thức của nhau hơn14,25. Tác giả đề
xuất giả thuyết:
H3: Lòng tin giữa các thành viên của mạng lưới xã hội
sẽ tác động tích cực đến việc thu thập kiến thức của các
hộ gia đình.
H4: Lòng tin giữa các thành viên của mạng lưới xã hội
sẽ tác động tích cực đến việc trao tặng kiến thức của các
hộ gia đình.

Có đi có lại
Chiu, Hsu & Wang18 cho rằng sự có đi có lại là sự
chia sẻ kiến thức lẫn nhau và cả hai bên đều coi là
công bằng. Các nghiên cứu trước đó cũng đã chứng
minh rằng các mối quan hệ trao đổi kiến thức có đi
có lại làm tăng ý định chia sẻ kiến thức của những
thành viên trong mạng lưới26,27. Các nhà nghiên cứu
cũng đã quan sát thấy rằng lợi ích tương hỗ có thể là
động lực để thúc đẩy chia sẻ kiến thức và đạt được sự
hợp tác lâu dài lẫn nhau28,29. Một khi một cá nhân
cung cấp kiến thức hữu ích cho người khác, người
tiếp nhận kiến thức có nghĩa vụ chuyển giao kiến thức
tương đương cho người cung cấp kiến thức. Sự tương
hỗ như vậy dựa trên mối quan hệ trao đổi kiến thức
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đã được chỉ ra như một yếu tố quyết định để khuyến
khích thành viên trong mạng lưới chia sẻ kiến thức
của họ. Hơn nữa, Hung và cộng sự 30 phát hiện ra
rằng trong môi trường làm việc nhóm, những thành
viên sẵn sàng chia sẻ những ý tưởng có giá trị của họ
trước các thành viên khác và mong đợi sự phản hồi
từ mạng lưới. Trong một môi trường công bằng và có
đi có lại trong nhóm, các thành viên sẽ cảm thấy cả
nghĩa vụ xã hội và tình cảm để chia sẻ kiến thức, đặc
biệt là khi họ đã nhận được sự giúp đỡ từ các thành
viên khác. Do đó, những điều này tạo ra giả thuyết
sau:
H5: Sự có đi có lại sẽ tác động tích cực đến việc thu thập
kiến thức của các hộ gia đình.
H6: Sự có đi có lại sẽ tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức của các hộ gia đình.

Nhận biết
Nhận biết được xem là một cảm nhận mức độ mối
quan hệ xã hội của một cá nhân đối với cá nhân
hoặc của cá nhân đối với nhóm người khác6. Nó bao
gồm cảm giác thân thuộc và cảm xúc tích cực của các
thành viên đối với mạng xã hội và sự sẵn sàng để trở
thành thành viên tích cực củamạng lưới. Các cá nhân
thường có xu hướng không chia sẻ kiến thức cho đến
khi cá nhân nhận biết được tình thân hữu. Do đó,
sự đồng nhất với cộng đồng là rất quan trọng trong
việc kích thích các hành vi chia sẻ kiến thức 18. Đặc
điểm của cộng đồng giúp các cá nhân hiểu họ là ai,
cách họ xây dựng mối liên hệ của mình với những
người xung quanh và cách họ nên hành động trong
các tình huống xã hội31. Nahapiet và Ghoshal6 cho
rằng nhận biết đóng vai trò như một nguồn lực ảnh
hưởng đến động lực kết hợp và trao đổi kiến thức.
Nhận thức về sự đoàn kết xã hội và sự đoàn kết của
nhóm sẽ thúc đẩy sự sẵn sàng chia sẻ kiến thức của
các cá nhân và nâng cao chiều sâu và bề rộng của kiến
thức được chia sẻ. Các nghiên cứu thực nghiệm trước
đây của các tác giả 7,18 đã chỉ ra tác động đáng kể của
việc xác định/nhận biết cộng đồng đối với chia sẻ kiến
thức. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết tiếp theo:
H7: Sự nhận biết sẽ tác động tích cực đến việc thu thập
kiến thức của các hộ gia đình.
H8: Sự nhận biết sẽ tác động tích cực đến việc trao tặng
kiến thức của các hộ gia đình.

Mục tiêu chia sẻ
Theo Chow và Chan8 các mục tiêu chia sẻ tạo điều
kiện cho các thành viên trong mạng lưới trao đổi ý
kiến. Mục tiêu chia sẻ bao gồm các mục tiêu và tham
vọng chung của các thành viên trong nhóm. Hiểu
biết chung về các cách tương tác dẫn đến nhiều cơ
hội chia sẻ tài nguyên giữa các thành viên trong nhóm

ngày càng tốt hơn mà không có bất kỳ hiểu lầm nào.
Các mục tiêu chia sẻ giúp các thành viên trong nhóm
hình dung được lợi ích riêng và lợi ích chung. Do đó,
mục tiêu được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm
dẫn đến việc chia sẻ tài nguyên14. Các mục tiêu, sở
thích và tầm nhìn được chia sẻ trong một nhóm sẽ
giúp nâng cao ý định chia sẻ kiến thức của các thành
viên trong nhóm8,18. Hơn nữa, các nghiên cứu thực
nghiệm gần đây cho thấy rằng mục tiêu chia sẻ có thể
cải thiện chia sẻ kiến thức giữa các cá nhân8,19. Do
đó, các giả thuyết sau được đề xuất:
H9: Mục tiêu chia sẻ tác động tích cực đến việc thu thập
kiến thức của các hộ gia đình.
H10: Mục tiêu chia sẻ tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức của các hộ gia đình.

Tầm nhìn chung
Tầm nhìn chung bao gồm các mục tiêu và tham vọng
chung của các thành viên trong mạng xã hội. Tầm
nhìn chung sẽ giúp các thành viên trong mạng lưới
xã hội có cơ hội chia sẻ cũng như thu thập tài nguyên
Tsai & Ghoshal 14. Các mục tiêu, sở thích, tầm nhìn
chung được chia sẻ trongmột cộng đồng tạo điều kiện
cho thành viên hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ kiến
thức18. Các mục tiêu và chuẩn mực chung dẫn đến
sự tin tưởng giữa các thành viên của một mạng lưới
vì họ không sợ bị bất kỳ thành viên nào trong mạng
theo đuổi tư lợi trong khi ảnh hưởng đến cácmục tiêu
chung. Do đó, các mục tiêu và chuẩn mực chung là
nguyên nhân tạo ra sự tin tưởng Tsai & Ghoshal 14 và
có thể dẫn đến việc chia sẻ kiến thức 18. Trong nghiên
cứu thực nghiệm của các tác giả 14,18 đã phát hiện ra
rằng tầm nhìn chung có liên quan tích cực đến chất
lượng của kiến thức được chia sẻ trong mạng lưới.
H11: Tầm nhìn chung tác động tích cực đến việc thu
thập kiến thức của các hộ gia đình.
H12: Tầm nhìn chung tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức của các hộ gia đình.

Chia sẻ kiến thức và khả năng đổimới
Khả năng đổi mới đóng vai trò quan trọng cho sự tồn
tại của các cá nhân hay một tổ chức để tạo ra các mô
hình hoạt động kinh doanh, chiến lược hay một hàng
hóa, dịch vụ mới32. Âmo và Kolvereid33 cho rằng
con người là cơ sở đối với sự đổi mới của một nhóm
hay một tổ chức. Sự đổi mới của cá nhân có thể giúp
thay đổi hoạt động sản xuất. Theo Dhar34 là một cá
nhân chủ động làm việc nhằm tạo ra sản phẩm mới,
tìm kiếm thị trường mới, kỹ thuật sản xuất mới và
sự kết hợp mới. Trong hoạt động sản xuất hiện nay
tại khu vực nông thôn, các hộ gia đình nông dân cần
phải đẩymạnh thay đổi phương thức sản xuất để nâng
cao hiệu quả hoạt động và tăng lợi nhuận. Để thực
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hiện được điều này thì các hộ gia đình rất cần chia
sẻ kiến thức và tăng cường khả năng đổi mới. Theo
nghiên cứu thực nghiệm của Kim và Lee 35 cho thấy
rằng khả năng đổi mới của nhóm cuối cùng sẽ dẫn
đến hiệu quả tài chính, tăng sự vượt trội. Còn theo
nghiên cứu của Darroch36 cho rằng tri thức trong tổ
chức cần được quản lý và phát huy tốt để đảm bảo
hiệu quả của đổi mới37. Chia sẻ kiến thức tạo ra cơ
hội để tối đa hóa các giải pháp và sáng kiến cung cấp
cho doanh nghiệp khả năng đổi mới dẫn đến lợi thế
cạnh tranh 38. Một số nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra
rằng chia sẻ kiến thức làmột trongnhững tiền đề quan
trọng góp phần đáng kể vào khả năng đổi mới ở các
cấp tổ chức khác nhau3,39–41. Hơn nữa, Lin3 khẳng
định rằng một bầu không khí khuyến khích đóng góp
kiến thức giữa các nhân viên, chuyển đổi kiến thức cá
nhân thành kiến thức nhóm hoặc tổ chức để cải thiện
nguồn kiến thức sẵn. Góp phần tạo ra ý tưởng mới,
phát triển các cơ hội kinh doanh mới và tạo điều kiện
cho các hoạt động đổi mới. Lin3 cũng nhấn mạnh
rằng việc thu thập kiến thức (nội bộ hóa) và xã hội
hóa kiến thức tạo điều kiện chuyển đổi kiến thức của
tổ chức thành kiến thức của nhóm hoặc cá nhân. Nó
ảnh hưởng đáng kể đến năng lực đổi mới của doanh
nghiệp. Do đó, các giả thuyết cuối cùng như sau:
H13. Thu thập kiến thức ảnh hưởng tích cực đến khả
năng đổi mới của hộ gia đình.
H14. Trao tặng kiến thức ảnh hưởng tích cực đến khả
năng đổi mới của hộ gia đình.

Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu kế thừa mô hình nghiên cứu trước đó
của các tác giả7,17 để đề xuất mô hình nghiên cứu
(Hình 1) tác động của vốn xã hội đến thu nhập kiến
thức, trao tặng kiến thức và tác động của thu thập kiến
thức, trao tặng kiến thức đến khả năng đổimới đối với
hoạt động sản xuất của hộ gia đình nông dân tại tỉnh
Bến Tre.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chọnmẫu và thu thập dữ liệu
Nghiên cứu kế thừa các thang đo trước đó của các tác
giả7,17,42,43. Sau đó, tiến hành phỏng vấn 3 chuyên
gia chuyên ngành nông nghiệp để điều chỉnh bảng hỏi
cho phù hợp với bối cảnh của hộ gia đình nông dân tại
vùng nông thôn của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng
phương pháp chọnmẫu thuận tiện, bảng câu hỏi khảo
sát được gửi đến các nhà quản lý ở địa phương, hộ
gia đình nông dân đã và đang tham gia hoạt động sản
xuất vụ mùa ở 4 huyện (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
và ChâuThành) thuộc tỉnh Bến Tre. Cỡmẫu tối thiểu
không nhỏ hơn 200 và tối thiểu cho mô hình SEM

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

sẽ bằng 5 lần số biến quan sát44,45. Trong mô hình
nghiên cứu này có 6 biến tiềm ẩn với 31 biến quan
sát, do đó số lượng mẫu ít nhất phải bằng 200. Để
đạt được kích thước mẫu tối thiểu này, tác giả đã tiến
hành phát trực tiếp 300 phiếu khảo sát các nhà quản lý
ở địa phương, hộ gia đình nông dân đã và đang tham
gia hoạt động sản xuất vụ mùa ở 4 huyện (Bình Đại,
Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành) thuộc tỉnh Bến Tre.
Khảo sát này được tiến hành vào tháng 04/2021, kết
quả thu về được 263 phiếu khảo sát giấy, sau khi loại
bỏ 21 phiếu khảo sát không hợp lệ còn lại 242 phiếu
hợp lệ, đạt tỷ lệ 92,01%.

Thang đo lường
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đo
lường các biến quan sát, trong đó “1” là “hoàn toàn
không đồng ý” và “5” là “hoàn toàn đồng ý”. Các
thang đo được tham khảo từ các công trình nghiên
cứu trước trong cùng lĩnh vực. Cụ thể, thang đo vốn
xã hội gồm: Mối quan hệ tương tác xã hội (SI) gồm
có 4 biến quan sát; Lòng tin (TR) gồm có 5 biến quan
sát; Chuẩn mực có đi có lại (RE) gồm 2 biến quan sát;
Nhận biết (ID) có 4 biến quan sát, Mục tiêu chia sẻ
(SG) có 4 biến quan sát; Tầm nhìn chung (SV) có 3
biến quan sát;Thu thập kiến thức (KC) có 3 biến quan
sát; Trao tặng kiến thức (KD) có 3 biến quan sát; Khả
năng đổi mới (IC) có 4 biến quan sát. Các biến này
được kế thừa từ các nghiên cứu của các tác giả 7,17,42,43

được thể hiện tại Bảng 1.
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Bảng 1: Mô tả các biến và thang đo nghiên cứu

Thang đo Nguồn tham
khảo

Mối quan hệ tương tác xã hội (SI)
SI1 Tôi luôn duy trì mối quan hệ xã hội chặt chẽ với những người trongmạng lưới

xã hội mà tôi quen biết.
Các tác
giả7,17,42

SI2 Tôi luôn dành nhiều thời gian tương tác với một số thành viên trong mạng
lưới xã hội mà tôi quen biết.

SI3 Tôi biếtmột số thành viên trongmạng lưới xã hội củamình ởmức độ cá nhân.
SI4 Tôi thường xuyên giao tiếp với một số thành viên trongmạng xã hội quen biết

của mình.
Lòng tin (TR)
TR1 Các thành viên trong mạng lưới xã hội mà tôi quen biết sẽ không lợi dụng

người khác ngay cả khi có cơ hội.
Các tác
giả7,17,42

TR2 Các thành viên trong mạng lưới xã hội của tôi luôn giữ lời hứa với nhau.
TR3 Các thành viên trong mạng lưới xã hội của tôi sẽ không cố ý làm bất cứ điều

gì để làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
TR4 Các thành viên trongmạng lưới xã hội của tôi cư xử theomột cách nhất quán.
TR5 Các thành viên trong mạng lưới xã hội mà tôi quen biết luôn trung thực khi

giao tiếp với nhau.
Chuẩn mực có đi có lại (RE)
RE1 Tôi biết rằng các cá nhân trong mạng lưới mà tôi quen biết luôn giúp đỡ tôi,

vì vậy việc giúp đỡ các thành viên khác là điều công bằng.
Các tác
giả7,17,42

RE2 Tôi tin rằng các thành viên trongmạng xã hội quen biết của tôi sẽ giúp tôi nếu
tôi cần.

Nhận biết (ID)
ID1 Tôi cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đối với mạng xã hội mà tôi quen

biết.
Các tác
giả7,17,42

ID2 Tôi có cảm giác gần gũi với những người trong mạng xã hội của mình.
ID3 Tôi có một cảm giác tích cực mạnh mẽ đối với mạng xã hội quen biết của

mình.
ID4 Tôi tự hào là một thành viên của mạng lưới xã hội của tôi.
Mục tiêu chia sẻ (SG)
SG1 Các thành viên trong mạng xã hội của tôi chia sẻ tầm nhìn giúp người khác

giải quyết các vấn đề chuyên môn của họ.
Các tác
giả7,17,42

SG2 Các thành viên trong mạng lưới xã hội của tôi có cùng mục tiêu học hỏi lẫn
nhau.

SG3 Các thành viên trongmạng lưới xã hội của tôi đều có chungmột giá trị là giúp
đỡ người khác thật dễ chịu.

Tầm nhìn chung (SV)
SV1 Tôi và mọi người trong mạng lưới xã hội luôn có chung tham vọng và tầm

nhìn trong công việc.
Các tác
giả7,17,42

SV2 Tôi và mọi người trong mạng lưới xã hội luôn thống nhất quan điểm trong
hoạt động sản xuất.

SV3 Tôi và mọi người trong mạng lưới luôn nhiệt tình theo đuổi mục đích của tập
thể.

Thu thập kiến thức (KC)
KC1 Tôi chia sẻ thông tin mình có với đồng nghiệp khi họ yêu cầu Các tác giả17,43

KC2 Tôi chia sẻ kỹ năng của mình với đồng nghiệp khi họ yêu cầu
KC3 Đồng nghiệp của tôi chia sẻ kỹ năng của họ với tôi khi tôi yêu cầu họ
Trao tặng kiến thức (KD)

Continued on next page
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Table 1 continued
KD1 Khi tôi học được điều gì đó mới, tôi nói với đồng nghiệp của mình về điều đó Các tác giả17,43

KD2 Khi đồng nghiệp học được điều gì đó mới, đồng nghiệp của tôi sẽ nói với tôi
về điều đó

KD3 Chia sẻ kiến thức giữa các đồng nghiệp được coi là bình thường trong mạng
lưới cộng đồng của tôi

Khả năng đổi mới (IC)
IC1 Hộ gia đình của chúng tôi tìm ra những cách mới để thực hiện mọi việc trong

sản xuất
Các tác giả17,43

IC2 Hộ gia đình chúng tôi luôn có những sản phẩm mới khi áp dụng các phương
pháp sản xuất mới.

IC3 Hộ gia đình của chúng tôi thường xuyên thử các ý tưởng mới
IC4 Hộ gia đình của chúng tôi thường là hộ đầu tiên giới thiệu sản phẩm mới do

ứng dụng các phương pháp sản xuất mới.
Nguồn: Kết quả phân tích, tổng hợp từ các nghiên cứu trước đó
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Phân tích dữ liệu
Trong nghiên cứu này, phân tích dữ liệu được thực
hiện tuần tự qua hai bước46. Trước tiên, thiết lập mô
hình đo lường bằng phân tích nhân tố khẳng định
(CFA). Sau đó, phân tích đường dẫn và ước lượng các
hệ số tương quan đường dẫn bằng phần mềm IBM
AMOS Version 24. Để đánh giá tính giá trị của mô
hình đo lường, nghiên cứu thực hiện hai kiểm định:
tính giá trị hội tụ và tính giá trị phân biệt. Trong đó,
tính giá trị hội tụ được đánh giá bằng hệ số tải chuẩn
hóa của tất cả các biến quan sát phải có ý nghĩa thống
kê46; hệ số đa tương quan bình phương (SMC) của
các biến quan sát lớn hơn 0,5 45; độ tin cậy tổng hợp
(CR) của các biến tiềm ẩn nên lớn hơn 0,7 và phương
sai trích trung bình (AVE) của tất cả các biến tiềm ẩn
nên lớn hơn 0,5; trong khi đó tính giá trị phân biệt
được đánh giá bằng giá trị AVE của mỗi biến tiềm ẩn
nên lớn hơn bình phương hệ số tương quan lớn nhất
(MSV) 44.
Sự phù hợp của mô hình đo lường và mô hình cấu
trúc được đánh giá theo đề xuất củaHair & cộng sự 44,
trong trường hợp số quan sát trongmỗi nhómN>250
và số biến quan sát 12 < m < 30, nếu kiểm định Chi
bình phương có P-value < 0,05 thì mô hình phù hợp
với các nghiên cứu trước đây. Nếu chỉ số CMIN/df
nhỏ hơn 3 thì mô hình phù hợp tốt, CMIN/df nhỏ
hơn5 thì đôi khi vẫn có thể chấpnhận. Chỉ số phầndư
chuẩn hóa căn quân phương (SRMR) càng nhỏ càng
tốt (SRMR < 0,08) và nếu SRMR bằng 0 thì chứng tỏ
mô hình là phù hợp một cách hoàn hảo. Các chỉ số
phù hợp so sánh (CFI), chỉ số Tucker-Lewis (TLI) trên
0,92 và sai số ước lượng căn quân phương (RMSEA)
nhỏ hơn 0,07.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Mô tảmẫu nghiên cứu
Bảng 2 mô tả đặc điểm nhân khẩu học của 242 hộ gia
đình nông dân tại tỉnh Bến Tre, bao gồm giới tính, độ
tuổi, trình độ học vấn và qui mô hộ gia đình.

Mô hình đo lường

Đánhgiáđộ tin cậy (Reliability) và tínhgiá trị
(Validity) củamô hình
Kết quả phân tích ở Bảng 3 cho thấy giá trị Cronbach’s
Alpha của tất cả các nhân tố đều trên 0,8 nên độ tin
cậy thang đo là rất tốt45. Ngoài ra, hệ số tải chuẩn hóa
của tất cả các biến quan sát đều có ý nghĩa thống kê ở
mức 0,001 và hệ số SMC của các biến quan sát có giá
trị từ 0,531 (SG3) đến 0,847 (SI4). Do vậy, tất cả các
biến quan sát đều được chấp nhận.
Từ kết quả trong Bảng 4, chúng ta thấy rằng độ tin cậy
tổng hợp (CR) của tất cả 12 biến tiềm ẩn nằm trong

khoảng từ 0,879 (KD) đến 0,947 (IC) và tổng phương
sai trích trung bình (AVE) của cả 12 biến tiềm ẩn nằm
trong khoảng từ 0,611 (ID) đến 0,848 (SV). Từ đó, kết
luậnmô hình đo lường đạt yêu cầu về sự hội tụ. Đồng
thời, bình phương hệ số tương quan lớn nhất (MSV)
đều nhỏhơnphương sai trích (AVE).Vì thế, có thể kết
luận mô hình đo lường đạt yêu cầu về sự phân biệt.

Đánh giá sự phù hợp của mô hình đo lường
tổng thể (Model Fit)

Kết quả phân tích sự phù hợp của mô hình đo lường
cho thấy rằng các chỉ số: CMIN/df = 2,339 < 3, P value
= 0,000≤ 0,05, CFI = 0,957 > 0,92, TLI = 0,964 > 0,92,
SRMR = 0,055 < 0,08 và RMSEA = 0,045 < 0,07. Do
đó, mô hình đo lường là phù hợp.

Phân tích đường dẫn và kiểm định giả
thuyết

Kiểm định sự phù hợp củamô hình cấu trúc

Kết quả phân tích sự phù hợp của mô hình cấu trúc
cho thấy rằng chỉ số CMIN/df = 1.865 < 3, P-value =
0,000 ≤ 0,05, CFI = 0,981 > 0,92, TLI = 0,975 > 0,92,
SRMR = 0,0534 < 0,08, RMSEA = 0,068 < 0,07. Do
đó, có thể kết luận rằng mô hình cấu trúc là phù hợp.

Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Kết quả kiểm định các giả thuyết của nghiên cứu được
tóm tắt như trong Bảng 5. Kết quả phân tích đường
dẫn cho thấy rằng tất cả các giả thuyếtH1,H2,H3,H4,
H5, H6, H9, H10, H13 và H14 đều được chấp nhận
với các mức ý nghĩa thống kê khác nhau (0,001; 0,01
và 0,05).

THẢO LUẬN KẾT QUẢ
Nghiên cứu này xác định mô hình tác động của vốn
xã hội đến chia sẻ kiến thức và ảnh hưởng của chia sẻ
kiến thức đến khả năng đổi mới hoạt động sản xuất
của hộ gia đình tại tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu
cho thấy mối quan hệ tương tác xã hội, lòng tin, có đi
có lại, mục đích chia sẻ đều có ảnh hưởng đến chia sẻ
kiến thức (bao gồm cả thu thập kiến thức và trao tặng
kiến thức). Cụ thể:
Mối quan hệ tương tác xã hội có tác động đến chia sẻ
kiến thức (thu thập kiến thức và trao tặng kiến thức).
Kết quả này ngụ ý rằng khi một cá nhân của hộ gia
đình nông dân xây dựng mối quan hệ với các thành
viên khác trong cộng đồng, trong môi trường thoải
mái khi chia sẻ ý tưởng, suy nghĩa hoặc câu chuyệnmà
cá nhân cần truyền đạt thì ý định thực hiện hành vi đó
của họ sẽ mạnhmẽ hơn. Kết quả này tương tự với các
nghiên cứu trước đó của các tác giả 6,18,47 nhằm nhấn
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Bảng 2: Mô tảmẫu khảo sát

Thông tin mẫu Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tính

Nam 175 72,31

Nữ 67 27,68

Độ tuổi

≤ 30 26 10,74

31-45 106 43,80

46-60 89 36,77

≥ 60 21 8,67

Trình độ học vấn

Tiểu học 14 5,78

THCS 48 19,83

PTTH 98 40,49

Đại học 79 32,64

Trên đại học 3 1,23

Qui mô hộ gia đình

≤ 3 người 12 4,95

3-6 người 176 72,72

≥ 6 người 54 22,31

Số năm kinh nghiệm

≤ 5 năm 76 31,40

6–15 năm 91 37,60

16–25 năm 41 16,94

≥ 26 năm 34 14,04

Số năm sống tại địa phương

≤ 5 năm 11 4,54

6–15 năm 54 22,31

16–25 năm 112 46,28

≥ 26 năm 65 26,85

Nguồn: Tác giả tổng hợp

mạnh mối quan hệ tương tác xã hội giúp nâng cao ý
định chia sẻ kiến thức của các cá nhân.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, lòng tin/sự
tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm có vai trò
đáng kể đối với chia sẻ kiến thức (thu thập kiến thức
và trao tặng kiến thức). Kết quả này phù hợp với các
nghiên cứu trước đây của các tác giả47,48. Điều này
cho thấy mức độ tin cậy giữa các cá nhân trong nhóm
càng cao sẽ khuyến khích thảo thuận cởi mở, hiểu các

vấn đề liên quan đến công việc và giao tiếp hiệu quả
trong nhóm49. Hơn nữa, cả rào cản hữu hình và vô
hình giữa các cá nhân đều bị giảm bớt bởi lòng tin.
Do đó, mức độ tin cậy cao hơn cho phép các hộ gia
đình nông dân nói về những vấn đề họ gặp phải, nhờ
đó họ có được kiến thức sản xuất mới hoặc nâng cao
kiến thức hiện có của họ.
Sự có đi có lại là một yếu tố quan trọng quyết định
đến chia sẻ kiến thức trong hoạt động cộng đồng, kết
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Bảng 3: Kết quả phân tíchmô hình đo lường

Nhân tố Hệ số Cronbach’s Al-pha Hệ số tải chuẩn hóa Hệ số SMC

Mối quan hệ tương tác xã hội (SI) 0,896

SI1 0,879 0,739

SI2 0,911 0,845

SI3 0,819 0,801

SI4 0,907 0,847

Lòng tin (TR) 0,942

TR1 0,877 0,803

TR2 0,914 0,824

TR3 0,822 0,797

TR4 0,895 0,824

TR5 0,789 0,728

Chuẩn mực có đi có lại (RE) 0,902

RE1 0,871 0,798

RE2 0,918 0,836

Nhận biết (ID) 0,887

ID1 0,895 0,765

ID2 0,884 0,698

ID3 0,837 0,748

ID4 0,904 0,843

Mục đích chia sẻ (SG) 0,933

SG1 0,864 0,746

SG2 0,762 0,597

SG3 0,798 0,531

Tầm nhìn chung (SV) 0,899
SV1 0,827 0,737

SV2 0,798 0,559

SV3 0,879 0,754

Thu thập kiến thức (KC) 0,935

KC1 0,745 0,698
KC2 0,897 0,781

KC3 0,826 0,725

Trao tặng kiến thức (KD) 0,879

KD1 0,879 0,765

KD2 0,935 0,789

KD3 0,829 0,674

Khả năng đổi mới (IC) 0,947
IC1 0,739 0,657

IC2 0,846 0,678

IC3 0,834 0,672

IC4 0,702 0,537

Nguồn: Tính toán của tác giả 2639



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 6(2):2631-2644

Bảng 4: Độ tin cậy và tính giá trị củamô hình CFA

CR AVE MSV SI TR RE ID SG SV KC KD IC

SI 0,934 0,784 0,638 0,914

TR 0,907 0,698 0,545 0,778 0,895

RE 0,926 0,702 0,589 0,434 0,547 0,798

ID 0,847 0,611 0,503 0,361 0,711 0,368 0,833

SG 0,929 0,798 0,577 0,587 0,451 0,471 0,684 0,777

SV 0,784 0,848 0,414 0,468 0,388 0,636 0,339 0,614 0,985

KC 0,875 0,613 0,587 0,381 0,452 0,412 0,498 0,438 0,327 0,874

KD 0,807 0,765 0,414 0,598 0,384 0,614 0,613 0,347 0,614 0,574 0,759

IC 0,895 0,745 0,531 0,640 0,566 0,338 0,418 0,561 0,417 0,367 0,535 0,922

Nguồn: Tính toán của tác giả

quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó về tác
động của sự có đi có lại7,18. Do đó, sự có đi có lại
có thể nhấn mạnh động lực và cam kết của các thành
viên trong nhóm trong việc chia sẻ kiến thức 50. Khi
có một tiêu chuẩn mạnh mẽ về sự hỗ tương trong tập
thể, những người đóng góp kiến thức có thể cảm thấy
có nghĩa vụ phải chia sẻ kiến thức của họ27. Sự đóng
góp hai chiều sẽ góp phần không nhỏ đến các thành
viên trong nhóm, câu lạc bộ hay cộng đồng tại địa bàn
điều tra tự tin chia sẻ kiến thức cho nhau.
Với kết quả cho thấy, mục tiêu chia sẻ có tác động
đến chia sẻ kiến thức (thu thập kiến thức và trao tặng
kiến thức). Kết quả này cho thấy rằng khi các hộ gia
đình tham gia trong mạng lưới có cùng mục tiêu sản
xuất, cùng định hướng sản xuất với nhau thì sẽ dễ
dàng, mạnh dạng chia sẻ kiến thức, giúp đỡ nhau. Tuy
nhiên, kết quả này khác với nghiên cứu trước đó của
các tác giả 8,17,19.
Nghiên cứu này cũng phát hiện ra thu thập kiến thức
và trao tặng kiến thức đều có tác động tích cực đến
khả năng đổi mới hoạt động sản xuất của hộ gia đình
nôngdân tại tỉnhBếnTre. Điềunày cho thấy khảnăng
đổi mới liên quan đến cả quá trình chia sẻ kiến thức
từ thu thập kiến thức cũng như trao tặng kiến thức từ
mạng lưới xã hội. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với
các nghiên cứu trước đây của các tác giả 3,17,41,51,52.
Theo Lin3 cần phải tạo điều kiện tương tác, phát triển
bầu không khí chia sẻ kiến thức giữa các thành viên
trong nhóm có thể giúp nâng cao khả năng đổi mới.
Thực trạng hoạt động mạng lưới xã hội: các tổ chức
hội, câu lạc bộ,…tại các địa bàn điều tra cho thấy các
nhóm hội, câu lạc bộ,…đang diễn ra mạnh mẽ, điều
này góp phần không nhỏ để các hộ gia đình tham gia
hoạt động chungmà đặc biệt là Hội nông dân, nơi mà
các hộ gia đình có thể tương tác và chia sẻ cũng như

thu thập các kiến thức về nông nghiệp để tăng cường
khả năng đổi mới hoạt động sản xuất.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝ CHÍNH SÁCH
Kết luận
Nghiên cứu này cho thấy tất cả các yếu tố cấu thành
vốn xã hội: Mối quan hệ tương tác xã hội, Lòng tin,
Sự có đi có lại, Nhận biết, Mục đích chia sẻ, Tầm nhìn
chung đều có tác động tích cực đến trao tặng kiến thức
và thu thập kiến thức; đồng thời, trao tặng kiến thức
và thu thập kiến thức cũng đều có ảnh hưởng tích cực
đến khả năng đổi mới trong hoạt động sản xuất đối
với hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre. Kết quả
nghiên cứu cho thấy thu thập kiến thức có tác động
mạnh hơn so với trao tặng kiến thức đối với khả năng
đổi mới hoạt động sản xuất.

Hàm ý chính sách
Nahapiet & Ghoshal 6 khẳng định rằng mối quan hệ
xã hội hay vốn xã hội tạo điều kiện cho việc tạo ra các
nguồn tri thức mới, vì vậy cá nhân hay một tổ chức
cần thiết lập các thể chế có lợi cho sự phát triển mức
độ cao của vốn xã hội. Nếu vốn xã hội của một cá
nhân hay tổ chức dày đặc hơn sẽ đem lại lợi thế trên
thị trường trong việc tạo ra và chia sẻ nguồn lực tri
thức khác. Ngoài ra, Healy53 khẳng định rằng: giáo
dục chính là môi trường quan trọng nhất cho sự hình
thành vốn xã hội, mặt khác Latham54 cho rằng giáo
dục cộng đồng, học tập theo nhóm, và thư viện công
cộng là những nơi mà mọi người có thể học, thực
hành và phát triển các thói quen, quy tắc, chuẩn mực
và lòng tin xã hội. Công viên, nhà văn hóa, khu bảo
tồn, thư viện,…là không gian công cộng làm gia tăng
cơ hội sinh hoạt cộng đồng như nhóm, hội, câu lạc
bộ,… góp phần duy trì và phát triển nguồn vốn xã
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Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết Kỳ vọng Trọng số chuẩn
hóa

P-value Kết quả

H1 Mối quan hệ tương tác xã hội có tác động tích cực
đến việc thu thập kiến thức

+ 0,435 *** Chấp nhận

H2 Mối quan hệ tương tác xã hội có tác động tích cực
đến việc trao tặng kiến thức

+ 0,387 *** Chấp nhận

H3 Lòng tin giữa các thành viên có tác động tích cực
đến việc thu thập kiến thức

+ 0,178 0,002 Chấp nhận

H4 Lòng tin giữa các thành viên có tác động tích cực
đến việc trao tặng kiến thức

+ 0,132 *** Chấp nhận

H5 Chuẩn mực có đi có lại có tác động tích cực đến
thu thập kiến thức

+ 0,121 *** Chấp nhận

H6 Chuẩn mực có đi có lại có tác động tích cực đến
trao tặng kiến thức

+ 0,471 0,007 Chấp nhận

H7 Sựnhận biết có tác động tích cực đến việc thu thập
kiến thức

+ 0,165 0,184 Bác bỏ

H8 Sự nhận biết có tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức

+ 0,331 0,094 Bác bỏ

H9 Mục tiêu chia sẻ có tác động tích cực đến việc thu
thập kiến thức

+ 0,415 0,042 Chấp nhận

H10 Mục tiêu chia sẻ tác động tích cực đến việc trao
tặng kiến thức

+ 0,234 *** Chấp nhận

H11 Tầmnhìn chung có tác động tích cực đến thu thập
kiến thức

+ 0,388 0,143 Bác bỏ

H12 Tầmnhìn chung có tác động tích cực đến trao tặng
kiến thức

+ 0,982 0,689 Bác bỏ

H13 Thu thập kiến thức ảnh hưởng tích cực đến khả
năng đổi mới của các hộ gia đình

+ 0,534 *** Chấp nhận

H14 Trao tặng kiến thức ảnh hưởng tích cực đến khả
năng đổi mới của các hộ gia đình

+ 0,145 0,001 Chấp nhận

Nguồn: Tính toán của tác giả

hội55. Dựa vào kết quả nghiên cứu và các lý thuyết
của các nghiên cứu trước đây6,53–55, tác giả đề xuất
một số chính sách để kiến tạo và khuyến khích chia
sẻ kiến thức và nâng cao khả năng đổi mới bằng cách
thúc đẩy các yếu tố thuộc về vốn xã hội (cấu trúcmạng
lưới xã hội và chất lượng mạng lưới xã hội) như sau:
Đối với cấu trúc mạng lưới xã hội: Ngày nay, các sinh
hoạt tại địa phương của các hộ gia đình tương đối đa
dạng với các hình thức nhau, do đó việc thúc đẩy các
thành viên hộ gia đình tham gia tích cực vào các tổ
chức địa phương tổ chức hoặc các hoạt động cộng
đồng như hội khuyến nông, hội nông dân, các câu
lạc bộ,…góp phần tạo ra không gian mở nhằm tăng
cường duy trì tiếp cận, trao đổi tạo điều kiện thuận
lợi cho việc chia sẻ kiến thức (thu thập kiến thức và

trao tặng kiến thức) cũng như giúp các hộ gia đình
nâng cao khả năng đổi mới hoạt động sản xuất như
cập nhật kỹ thuật nuôi mới, ứng dụng công nghệ mới,
con giống mới. Riêng đối với các thành viên hộ gia
đình tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thông
qua mạng lưới cộng đồng tại nơi đang sinh sống. Các
mối quan hệ tương tác lẫn nhau, thời gian thiết lập
các mối quan hệ và tần suất trao đổi công việc trong
mạng lưới có tác động đến cả chia sẻ kiến thức nông
nghiệp, khả năng đổi mới hoạt động sản xuất của hộ
gia đình nông dân hiện nay.
Đối với chất lượng mạng lưới xã hội: Theo
Fukuyama56, vốn xã hội được tạo ra từ lĩnh vực giáo
dục thông qua việc hình thành các quy tắc, chuẩnmực
trong xã hội, gia tăng lòng tin xã hội cho mọi tầng
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lớp nhân dân; Putnam57 cho rằng nền tảng cho sự
phát triển các kết nối cộng đồng chính là lòng tin; còn
theo Dasgupta 58: Lòng tin, các thể chế hay qui tắc
ứng xử,… được xây dựng thông qua mạng lưới xã hội
nhằm mưu cầu lợi ích trong tương lai. Để thực hiện
được điều này, chính quyền địa phương hay người
đứng đầu các hội, câu lạc bộ nên phân bổ nhiều nguồn
lực trong việc xây dựng lòng tin và tăng cường sự cộng
tác giữa các hộ gia đình, cũng như giữa hộ gia đình với
các hội, câu lạc bộ. Lòng tin được cho là yếu tố quan
trọng cộng đồngmạng lưới xã hội, muốn có được lòng
tin thì cần phải tạo được bầu không khí làm việc thật
sự cởi mở, công bằng, minh bạch,… Lòng tin là yếu
tố tạo nên sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức.
Chính quyền, các hội, câu lạc bộ tại địa phương cần
phải xây dựng văn hóa tổ chức, tạo sự đồng thuận, gắn
kết giữa các thành viên trong tổ chức, từ các nhóm
hội, nghề nghiệp, để mọi người đều có tiếng nói, phát
huy ý tưởng, sáng kiến trong xây dựng tầm nhìn, để
tầm nhìn thực sự là trí tuệ tập thể, là nguồn cảm hứng
để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đạt hiệu quả
cao trong hoạt động sản xuất.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (Gói
thống kê cho các ngành khoa học xã hội)
AMOS:Analysis ofMoment Structures (Phân tích cấu
trúc mô măng)

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Toàn bộ nội dung bài viết chỉ do tác giả thực hiện.
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ABSTRACT
Based on the results of previous studies on social capital, this study aims to propose and test a
theoretical model of the relationship between social capital, knowledge sharing and innovation
capacity for production activities of farmer households in Ben Tre province. The survey was carried
out using a questionnaire to collect data by convenient samplingmethod. The study collected 263
questionnaires from farmer households in 4 districts of Chau Thanh, Binh Dai, Thanh Phu and Ba
Tri in Ben Tre province. The hypotheses of the research model are verified by the linear structural
model (SEM) through the software SPSS and AMOS. Research results show that Social interaction
ties, Trust, Reciprocity and Sharedgoals all have an impact onKnowledge collecting andKnowledge
donating of farm households. In addition, Knowledge collecting and Knowledge donating both
have a positive effect on the Innovation capacity of farm households. With the obtained results,
the study proposes policy implications for expanding social capital through the structure of social
networks and the quality of social networks in order to enhance the ability of farmer households
to innovate activities in Ben Tre province.
Key words: Social capital, knowledge sharing, innovation capability, farmer household
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